
Cơ sở: Cơ sở 1 Khóa học: khoá 2012

Bậc đào tạo: Cao đẳng - Niên chế Loại đào tạo:

Ngành: Dược - 220 Chuyên ngành:

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Giới tính Công nợ học phí Công nợ thu khác Tổng công nợ

1 1200000230 Lê Minh Châu 11/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1200000161 Lê Ngọc Hân 07/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1200000195 Trần Kim Loan 30/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211005795 Võ Thị Thanh Thảo 25/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211005774 Trần Ngọc Tiểu Thi 15/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211505894 Hồ Thị Ngọc Bằng 25/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211506020 Lý Trần Triệu Huy 17/10/1993 Nam 1,069,500 0 1,069,500 

3 1211005839 Võ Tấn Phát 07/03/1994 Nam 1,518,000 0 1,518,000 

1 1211506162 Tạ Thị Huế 18/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211506247 Trần Hoàng Uyên Nhi 05/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211506163 Bùi Thị Thanh Tuyền 13/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211506093 Huỳnh Lê Cao Vinh 02/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211506501 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/04/1994 Nữ 1,069,500 0 1,069,500 

2 1211506389 Võ Công Lực 06/04/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211506522 Huỳnh Nhật Mai 28/08/1994 Nữ 1,069,500 0 1,069,500 

4 1211506325 Nguyễn Thị Quỳnh Như 02/02/1994 Nữ 1,069,500 0 1,069,500 

5 1211506405 Lê Ngọc Thiên Thanh 03/12/1994 Nữ 8,394,000 0 8,394,000 

6 1211506498 Lê Thị ánh Tuyết 09/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211506614 Phạm Thị Kiều ánh 24/10/1994 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

2 1211506634 Nguyễn Thị Thắm Duyên 12/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211506673 Hồ Thị Hồng Hạnh 12/06/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211506587 Võ Văn Kính 07/07/1994 Nam 9,176,000 0 9,176,000 

5 1211506675 Lê Thị Trúc Linh 12/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211506608 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/11/1994 Nữ 9,268,000 0 9,268,000 

7 1211506650 Nguyễn Thị Hồng Thể 02/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211506671 Lê Thị Tiến Tình 03/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211506551 Ngô Thị Bảo Tuyền 05/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211506631 Nguyễn Thị Ngọc Vui 08/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211506753 Nguyễn Thị Trúc Diệu 29/03/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211506845 Lê Tuyết Hạnh 19/09/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211506705 Huỳnh Công Hoàng 25/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211506828 Phạm Lê Phương Khanh 10/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211506779 Hồ Lê Minh Khôi 28/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211506717 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211506823 Dương Thúy Ngọc 03/06/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211506784 Trần Phạm Tuyết Phượng 27/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211506722 Lê Duy Quang 03/02/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211506852 Lê Hữu Tài 13/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211506869 Hoàng Phương Triều Thảo 15/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211506745 Kiều Thị Bé Trà 30/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 
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1 1211506974 Lê Thanh Quyên 25/03/1993 Nữ 759,000 0 759,000 

2 1211507032 Trần Quốc Thái 13/10/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211506981 Trần Thị Ngọc Thảo 15/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211506938 Nguyễn Thị Thanh Thùy 08/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211507105 Cao Ngọc Vũ Linh 29/02/1994 Nam 1,828,500 0 1,828,500 

2 1211507201 Nguyễn Thị Lý 1994 Nữ 3,588,000 0 3,588,000 

3 1211507236 Lê Văn Phú 25/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211507103 Dương Quang Thái 12/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211507257 Phùng Thanh Tùng 14/08/1994 Nam 644,000 0 644,000 

1 1211507355 Đỗ Hoàng Anh 27/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211507334 Nguyễn Hoàng Anh 16/11/1994 Nam 8,819,500 0 8,819,500 

3 1211507306 Tạ Nguyễn Thành Đô 20/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211507374 Bùi Thị Hương Gấm 30/09/1990 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211507285 Lê Thị Phượng Hằng 20/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211507423 Trần Thị Linh Huệ 1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211507404 Lê Văn Hùng 10/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211507379 Bùi Thị Ngọc Hưng 10/10/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211507352 Lê Chính Huy 02/09/1993 Nam 8,819,500 0 8,819,500 

10 1211507342 Tất Hoàng Huynh 02/06/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211507410 Châu Phương Khanh 06/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211507372 Dương Tấn Lộc 20/12/1994 Nam 9,889,000 0 9,889,000 

13 1211507304 Lê Thị Lộc 06/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211507427 Đoàn Hữu Nghĩa 13/07/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211507392 Nguyễn Hoài Nhi 01/09/1994 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

16 1211507371 Nguyễn Thị Phương Nhi 10/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211507431 Giang Mạnh Phi 07/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211507336 Trương Mỹ Phương 23/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211507293 Nguyễn Hải Quân 15/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211507358 Lý Hoàng Phương Quỳnh 03/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

21 1211507369 Vũ Thị Phương Thảo 03/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

22 1211507361 Phan Dương Tiển 09/10/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

23 1211507396 Đặng Trần Thanh Triết 06/01/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

24 1211507337 Huỳnh Ngọc Bích Tuyền 04/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

25 1211507284 Lê Văn Vũ 31/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

26 1211507275 Phạm Dương Quỳnh Vy 21/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

27 1211507440 Nguyễn Mỹ Xuyên 13/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211507480 Nguyễn Thị Thúy An 16/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211507470 Nguyễn Thúy An 03/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211507571 Nguyễn Thị Diên 25/07/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211507516 Nguyễn Quốc Duy 25/12/1994 Nam 8,394,000 0 8,394,000 

5 1211507505 Trần Thiện Hòa 10/09/1994 Nam 8,394,000 0 8,394,000 

6 1211507548 Trần Tuấn Hùng 24/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211507514 Nguyễn Thảo Nguyên 05/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211507474 Phạm Phương Quỳnh Như 16/04/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211507453 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211507568 Trần Thị Bích Phương 11/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211507503 Lê Thị Bích Thảo 07/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211507551 Phạm Thanh Toàn 19/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211507491 Trần Ngọc Trai 30/10/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211507553 Nguyễn Quang Tuấn 29/01/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211507538 Phạm Trang Thùy Vân 02/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 
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16 1211507558 Thái Văn Vinh 10/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211507703 Ngô Quốc Anh 05/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211507659 Phan Cao Bá Điền 17/04/1994 Nam 8,819,500 0 8,819,500 

3 1211507654 Trần Thị Phương Dung 30/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211507686 Trương Thị Nhị 22/03/1994 Nữ 8,394,000 0 8,394,000 

5 1211507805 Nguyễn Tiểu Phụng 09/09/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211507723 Nguyễn Văn Tánh 10/12/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211507714 Kim Thị Thanh Tuyền 30/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211507665 Nguyễn Minh Vương 29/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211507639 Phan Nguyễn Tiến Ý 30/06/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211508007 Phạm Thị Diên 24/08/1993 Nữ 9,176,000 0 9,176,000 

2 1211507923 Lê Ngọc Duyên 08/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211507859 Trần Ngọc Phương Hằng 02/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211507861 Hồ Thị Diễm Hương 15/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211507930 Nguyễn Huỳnh Thanh Huy 04/02/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211507999 Phan Thị Lan 05/05/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211507992 Nguyễn Thị Thảo Linh 20/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211507977 Nguyễn Thanh Nghĩa 01/08/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211507982 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 26/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211507829 Nguyễn Thúy Nguyệt 13/04/1994 Nữ 9,176,000 0 9,176,000 

11 1211508008 Hồ Thị Hồng Nhung 27/04/1994 Nữ 27,125,000 0 27,125,000 

12 1211507853 Võ Bạch Thanh Thảo 26/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211507979 Nguyễn Thị Kim Thúy 14/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211507831 Hồ Trúc Thảo Trang 19/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211507986 Trần Ngô Thảo Trang 07/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211507869 Trần Quốc Khánh Trang 02/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211507846 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 22/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211507815 Lê Hồ Thái Trung 23/03/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211507820 Nguyễn Thị Hồng Tươi 03/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211507813 Đoàn Lê Văn 13/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

21 1211507939 Cao Triệu Vĩ 28/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211508199 Châu Quế Anh 01/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211508205 Lưu Ngọc Hoài 01/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211508075 Đỗ Anh Khương 15/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211508203 Huỳnh Trần Trọng Nghĩa 09/01/1994 Nam 10,464,000 0 10,464,000 

5 1211508198 Trần Nguyên Thiên Phú 16/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211508193 Mai Xuân Sang 10/03/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211508061 Lê Thị Thu Thảo 19/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211508099 Phan Nguyễn Diễm Thảo 14/03/1994 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

9 1211508097 Trương Thị Anh Thư 08/05/1994 Nữ 1,426,000 0 1,426,000 

10 1211508048 Nguyễn Văn Vỹ 12/03/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211508242 Lê Thị Việt Anh 24/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211508289 Nguyễn Phúc Anh 23/04/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211508357 Lê Phú Huy Cường 29/03/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211508396 Nguyễn Ngọc Điều 27/11/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211508382 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211508404 Lâm Trọng Nghĩa 04/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211508389 Nguyễn Thị Mỹ Liên Phát 09/04/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211508328 Trần Thị Thu Thảo 19/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211508344 Đặng Thị Thủy Tiên 07/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211508426 Phương Thị Ngọc Trang 12/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 
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1 1211508645 Huỳnh Trần Minh Châu 15/06/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211508663 Đinh Thị Kim Chi 17/04/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211508690 Lê Nguyễn Uyên Chi 19/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211508676 Vũ Thị Kim Chi 22/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211508611 Nguyễn Văn Đại 01/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211508470 Trần Kim Dương 12/07/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211508517 NguyễnThị Mai Duyên 17/03/1994 Nữ 644,000 0 644,000 

8 1211508455 Phạm Thị Thu Hằng 21/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211508572 Nguyễn Như Hảo 16/05/1994 Nữ 14,778,500 0 14,778,500 

10 1211508668 Nguyễn Trọng Kha 02/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211508571 Thạch Phương Linh 08/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211508672 Nguyễn Thị Tú Loan 14/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211508650 Vũ Thị Ly 14/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211508510 Lê Thị Huỳnh Miêu 07/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211508634 Nguyễn Võ Nhật Nam 04/01/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211508453 Trần Bảo Nam 06/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211508615 Hồ Thảo Ngân 15/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211508449 Đoàn Hồng Nhi 03/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211508599 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 23/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211508628 Nguyễn Thị Huỳnh Như 04/01/1994 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

21 1211508596 Trần Diễm Phúc 04/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

22 1211508469 Phạm Thị Thanh Tâm 08/04/1994 Nữ 1,069,500 0 1,069,500 

23 1211508493 Trần Phong Thái 04/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

24 1211508669 Nguyễn Đình Thảo 28/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

25 1211508535 Trịnh Thị Cẩm Thu 18/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

26 1211508625 Nguyễn Thị Bích Trâm 19/08/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

27 1211508476 Quan Cẩm Tú 20/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

28 1211508649 Nguyễn Bích Tuyền 13/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

29 1211508612 Bùi Quang Vinh 09/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211508865 Nguyễn Bảo Hồng Anh 22/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211508731 Nguyễn Hữu Kha 09/07/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211508949 Phạm Thị Khuyên 04/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211508899 Bùi Thị Phương Ly 10/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211508743 Nguyễn Thị Phương Mỷ 01/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211508809 Nguyễn Hoài Nhật 11/03/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211508753 Nguyễn Kiều Oanh 04/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211508757 Nguyễn Minh Quân 22/12/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211508881 Nguyễn Anh Quốc 10/09/1993 Nam 9,578,500 0 9,578,500 

10 1211508874 Hà Minh Tí 26/01/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211508920 Nguyễn Mai Trinh 24/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211508744 Trần Thị Huệ Trinh 23/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211508748 Lê Thị Thanh Trúc 01/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211508826 Nguyễn Thị Linh Xuân 07/07/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211509019 Nguyễn Thị Ngọc Anh 05/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211509021 Lê Văn Đức 07/02/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211509243 Nguyễn Trần Thu Hà 13/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211509064 Lê Kim Hải 20/07/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211509214 Lương Duy Hải 10/02/1989 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211509145 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 15/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211509098 Lê Ngọc Huệ 12/09/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211509152 Nguyễn Thị Cà Mi 28/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211509240 Phạm Duy Minh 01/05/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 
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10 1211508959 Hà Thị Tiểu My 20/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211509043 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211508971 Phạm Ngọc Bảo Quỳnh 23/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211509162 Trần Linh Tâm 14/02/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211509007 Võ Minh Thức 11/10/1990 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211509143 Nguyễn Thị Trà 02/07/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211509213 Nguyễn Thị Kim Tuyến 13/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211509338 Nguyễn Thị Kim Bòng 20/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211509558 Nguyễn Quốc Cường 22/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211509304 Phan Thị Dân 26/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211509567 Trần Hữu Đức 26/01/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211510404 Lê Anh Duy 29/07/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211509272 Nguyễn Thị Gấm /1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211509568 Đỗ Thị Ngọc Hân 23/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211509383 Lương Thị Thoại Hoa 25/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211509367 Trần Đăng Hưng 04/12/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211509363 Đoàn Khắc Huy 25/01/1993 Nam 8,509,000 0 8,509,000 

11 1211509354 Nguyễn Ngọc Linh 16/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211509581 Trần Kim Châu Loan 28/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211509347 Trang Kim Lợi 07/06/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211509418 Nguyễn Thị Mến 28/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211509546 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 12/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211509301 Lù Kim Phụng 04/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211509356 Phạm Minh Quân 24/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211509408 Đoàn Văn Tăng 20/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211509494 Nguyễn Nhật Vân Thảo 10/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211509577 Nguyễn Thị Nguyên Thảo 27/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

21 1211509540 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

22 1211509271 Phan Thị Kim Thoa 16/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

23 1211509280 Lê Thị Cẩm Tiên 09/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

24 1211509318 Lê Phương Trinh 22/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

25 1211509371 Phạm Tuân 05/10/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

26 1211509415 Lê Thị Thúy Vân 12/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211509803 Nguyễn Minh Châu 03/02/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211509735 Lê Thị Trúc Đào 10/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211509849 Nguyễn Thanh Duy 02/06/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211509756 Trần Văn Hải 20/03/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211509662 Nguyễn Bích Huệ 26/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211509877 Bùi Thị Diệu Hương 30/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211509671 Phạm Thị Hường 10/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211509891 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 21/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211509640 Hà Thị Loan 17/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211509594 Nguyễn Thảo Nguyên 18/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211509846 Phạm Thị Thanh Nhi 20/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211509709 Nguyễn Hàn Ni 18/01/1992 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211509676 Hoàng Vũ Mai Sương 18/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211509667 Huỳnh Phú Sỹ 25/06/1994 Nam 10,533,000 0 10,533,000 

15 1211509822 Phạm Tấn Tài 30/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211509605 Nguyễn Hoàn Thân 26/08/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211509886 Lê Hữu Thắng 25/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211509690 Hồ Thị Kim Thi 03/04/1994 Nữ 2,714,000 0 2,714,000 

19 1211509837 Trần Hữu Thiện 14/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211509881 Nguyễn Quang Thịnh 12/07/1992 Nam 7,750,000 0 7,750,000 
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21 1211509878 Hồ Thị Thu Thuỷ 28/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

22 1211509585 Trịnh Thị Thủy 05/11/1993 Nữ 8,509,000 0 8,509,000 

23 1211509827 Nguyễn Ngọc Diệu Tuyền 26/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

24 1211509706 Phạm Thị Vân 08/09/1994 Nữ 9,881,000 0 9,881,000 

25 1211509826 Trần Bảo Vân 12/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211510230 Huỳnh Ngọc Thúy Hân 16/06/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211510045 Trần Thị Mỹ Hạnh 19/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211510018 Phạm Tuyết Nhi 24/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211510174 Võ Thị Huỳnh Như 27/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211510095 Nguyễn Thị Nịu 10/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211510466 Nguyễn Bá Cường 17/08/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211510478 Lê Phương Hải 15/03/1992 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211510628 Trần Thị Thu Hương 30/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211510447 Văn Thị Tuyết Nhung 26/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211510348 Ngô Việt Phương 09/02/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211510351 Nguyễn Trung Thành 08/09/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211510680 Trần Văn Tiến 09/05/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211510636 Nguyễn Minh Trí 24/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211510743 Trần Lan Anh 16/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211510950 Đỗ Thị Thu Ba 18/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211510868 Nguyễn Thị Bích Chi 18/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211510996 Huỳnh Hữu Danh 22/08/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211510816 Nguyễn Thành Danh 14/04/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211510886 Hồ Thị Hồng Diễm 28/11/1994 Nữ 9,578,500 0 9,578,500 

7 1211511196 Nguyễn Thị Diễm 15/03/1994 Nữ 8,509,000 0 8,509,000 

8 1211511116 Nguyễn Thị Điệp 27/04/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211510735 Đào Quang Đông 14/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211511137 Đặng Thị Ngọc Dung 25/11/1993 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

11 1211511027 Phạm Thị Dung 05/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211511153 Đỗ Thị Hải 15/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211511075 Phạm Thị Như Hằng 03/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211511010 Đinh Thị Mỹ Hiệp 24/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211510969 Nguyễn Thái Hòa 23/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211511015 Nguyễn Xuân Hoan 14/09/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211510968 Lê Quốc Huy 30/12/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211510758 Nguyễn Giang Lâm 05/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211511006 Trương Đại Lộ 26/10/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211511237 Lương Thị Nguyên Miên 09/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

21 1211510908 Lê ánh Minh 29/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

22 1211510871 Phan Thị Hải Ngân 26/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

23 1211511207 Trịnh Thị Nhâm 28/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

24 1211511296 Trần Hồng Nhật 19/10/1994 Nam 8,394,000 0 8,394,000 

25 1211511258 Quách Trương Minh Phúc 19/06/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

26 1211510716 Nguyễn Thị Kim Phượng 21/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

27 1211510937 Trần Nhật Tân 26/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

28 1211511141 Trần Thị Thu Thảo 31/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

29 1211510754 Nguyễn Thị Minh Thư 24/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

30 1211511133 Lê Thị Thanh Thương 25/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

31 1211511162 Nguyễn Thị Minh Thúy 26/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

32 1211510740 Nguyễn Trần Thu Thúy 07/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

33 1211510873 Đỗ Thứ Mộng Thy 04/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

34 1211511197 Dương Văn Út /1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 
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35 1211511064 Trần Quốc Việt 17/08/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

36 1211510867 Lê Bá Hoàng Vương 04/08/1992 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

37 1211510822 Hồ Thái Vy 1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

38 1211511152 Lê Nhật Phương Vy 26/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

39 1211511270 Võ Thị Kiều Vy 14/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

40 1211511283 Lương Ngọc Ý 15/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211511653 Phạm Bảo Anh 18/08/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211511685 Bùi Thị Dung 04/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211511590 Nguyễn Viết Dũng 28/09/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211511540 Nguyễn Thành Hoàng 08/11/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211511584 Trần Thị Kim Hồng 12/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211511378 Nguyễn Thị Khánh Ly 13/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211511393 Lý Thị Thanh Ngọc 04/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211511404 Nguyễn Thị Hồng Như 1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211511629 Lâm Phương Thắng 29/04/1979 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211511619 Trần Thị Thanh Thảo 10/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211511309 Lê Thị Ngọc Thủy 20/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211511636 Lê Thủy Tiên 04/07/1994 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

13 1211511799 Phan Anh Tuấn 22/12/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211511368 Thái Hoàng Yến 1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211511973 Tống Văn Công 12/11/1994 Nam 8,394,000 0 8,394,000 

2 1211511809 Lê Đỗ Đại 22/10/1993 Nam 8,394,000 0 8,394,000 

3 1211511803 Nguyễn Duy Đăng 19/06/1992 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211511862 Nguyễn Thị Lan 19/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211512137 Nguyễn Yến Minh 24/08/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211512148 Phan Thị Mỹ 07/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211511850 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 07/06/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211512115 Lê Thị Tú Nhiên 10/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211512020 Phạm Thị Tuyết Nhung 30/09/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211511898 Nguyễn Thị Tố Quyên 07/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211511802 Lê Văn Quan Thanh 01/10/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211511984 Nguyễn Thị Uyên Thư 01/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

13 1211512094 Đoàn Vũ Bảo Trân 09/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211511840 Võ Thị Thu Trang 05/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211511826 Trần Hữu Trọng 17/12/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211512080 Lê Đăng Trương 10/10/1991 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211511855 Nguyễn Thanh Tùng 28/03/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211512043 Nguyễn Anh Vũ 20/01/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211512012 Phạm Thanh Xuân 01/08/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211511968 Lê Yến Xuyên 23/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211512264 Phùng Thúy An 18/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211512354 Trần Thị Kim Anh 17/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211512259 Nguyễn Thị Đào 05/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211512271 Vũ Thị Trúc Đào 02/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211512228 Ngô Thục Đoan 01/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211512321 Nguyễn Thị Châu Giang 22/12/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211512379 Vũ Ngọc Hoàng 16/06/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211512411 Lê Thanh Hùng 06/08/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211512349 Nguyễn Hoàng Nam 21/05/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211512188 Tôn Nữ Cẩm Ngọc 28/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211512311 Châu Thị Minh Nguyệt 17/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211512400 Lê Thị Kim Thoa 02/08/1994 Nữ 11,533,500 0 11,533,500 
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13 1211512338 Hồ Thị Tịnh Thư 19/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

14 1211512276 Nguyễn Thị Cẩm Trang 09/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

15 1211512267 Nguyễn Thị Diễm Trinh 09/03/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

16 1211512326 Vũ Hoàng Tuấn 17/02/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

17 1211512179 Nguyễn Duy Tùng 18/05/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

18 1211512299 Nguyễn Thị Vân 10/12/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

19 1211512385 Hoàng Trọng Vinh 14/12/1993 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

20 1211512231 Trần Thị Thanh Vy 01/04/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211512698 Trần Phương Đông 18/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211512702 Nguyễn Thị Huyền Dung 26/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211512779 Trịnh Xuân Hải 28/04/1988 Nam 8,394,000 0 8,394,000 

4 1211512751 Trương Thị Trúc Ly 20/10/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211512733 Lưu Thị Quang 05/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211512483 Phạm Văn Sáng 01/01/1991 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211512664 Nguyễn Thị Thảo 12/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211512479 Phạm Huỳnh Bảo Trân 22/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211512597 Phạm Tiến Trình 25/09/1991 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211512619 Đặng Thảo Vi 11/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211513459 Võ Thị Thanh Hảo 10/11/1992 Nữ 759,000 0 759,000 

2 1211513185 Nguyễn Thị Ngọc Linh 27/10/1993 Nữ 46,000 0 46,000 

3 1211513302 Nguyễn Thành Long 10/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211513332 Lỷ Xập Múi 01/04/1994 Nữ 759,000 0 759,000 

5 1211513249 Phạm Thị Phương Thảo 14/01/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211513128 Nguyễn Như Thế 04/05/1992 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211513135 Trần Thuận Thi 16/01/1993 Nam 1,828,500 0 1,828,500 

8 1211513388 Võ Văn Toàn 07/09/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211512908 Đào Thị Hồng Vân 08/02/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211513814 Nguyễn Thị Phương Anh 21/10/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211513876 Lê Phạm Diễm Châu 01/09/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211514187 Vũ Thị Thiên Hoa 21/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211514254 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26/07/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211513631 Nguyễn Thanh Lan 09/05/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211513674 Lê Thị Thu Ngọc 06/09/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211513877 Nguyễn Hoàng Anh Ngọc 08/11/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211514252 Ngô Thụy Quế Nhi 06/02/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

9 1211513781 Lê Thị Hồng Nhung 14/04/1993 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

10 1211513889 Lê Thị Phượng 08/08/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

11 1211514259 Trần Thị Huyền Trang 30/06/1994 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

12 1211514219 Lê Minh Tuấn 20/07/1994 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211513831 Nguyễn Việt Hồng 05/09/1976 Nữ 644,000 0 644,000 

1 1211513904 Huỳnh Quốc Em 09/07/1990 Nam 3,013,000 0 3,013,000 

1 1211514234 Dương Kim Lộc 26/06/1990 Nữ 8,394,000 0 8,394,000 

2 1211514104 Đỗ Thị Tường Vân 07/01/1991 Nữ 713,000 0 713,000 

1 1211514811 Nguyễn Quốc Dương 13/05/1991 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211514793 Lê Minh Hằng 08/03/1990 Nữ 8,819,500 0 8,819,500 

3 1211514731 Nguyễn Thị Nga 09/10/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211514799 Phạm Nữ Hoàng Oanh 01/10/1985 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211514765 Trần Thị Thanh Thảo 27/01/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 
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6 1211514437 Cai Thị Anh Thư 20/11/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211515162 Nguyễn Thị Ngọc Bích 22/03/1985 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211515179 Phạm Thị Kiều Diễm 01/11/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211515131 Nguyễn Thị Trà Mi 27/03/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211515167 Dương Thị Nhung 02/09/1988 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211515197 Thái Minh Nhựt 03/03/1990 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211515112 Huỳnh Thị Thùy Trinh 17/11/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211515035 Nguyễn Thị Tươi 19/07/1990 Nữ 644,000 0 644,000 

8 1211515139 Lý Văn Tý 15/09/1988 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211515597 Tài Nữ Thùy Anh 20/08/1990 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211515510 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/04/1992 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211515528 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 1990 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211515446 Nguyễn Đăng Quang 14/10/1986 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211515323 Lê Tấn Thành 06/05/1988 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

6 1211515526 Nguyễn Thị Mai Thi 17/08/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

7 1211515426 Trần Thị Mai Thy 06/05/1991 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

8 1211515476 Trần Thị Hồng Vân 17/01/1990 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211515745 Trần Ngọc Ẩn 10/10/1982 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211515847 Trần Thị Quỳnh Châu 04/06/1990 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211516050 Nguyễn Hoàng Đậm 05/02/1988 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

4 1211515955 Nguyễn Thế Lực 02/11/1989 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

5 1211515738 Hoàng Thục Tú Oanh 30/05/1988 Nữ 9,682,000 0 9,682,000 

6 1211515782 Nguyễn Thị Thu Thúy 24/05/1987 Nữ 7,750,000 0 7,750,000 

1 1211516135 Nguyễn Văn Quýt 12/06/1988 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

2 1211516134 Huỳnh Trung Tín 08/05/1972 Nam 7,750,000 0 7,750,000 

3 1211516295 Dương Minh Tuấn 01/04/1982 Nam 10,326,000 0 10,326,000 

 3,230,558,500   0 3,230,558,500 
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